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HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN

SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Cụ thể hoá và thực hiện tốt Quyết định số 82/2003/QĐ/BNN ngày 4/9/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy định về công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng” cho phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh;

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra phát hiện SVH cây trồng của các Trạm BVTV huyện, thành thị; thống nhất phương pháp điều tra phát hiện, thống kê diện tích nhiễm sinh vật gây hại, làm cơ sở DTDB và chỉ đạo phòng trừ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sản xuất trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Điều tra đúng phương pháp, nắm chắc diễn biến tình hình SVH và thiên địch chính trên đồng ruộng, thống kê đầy đủ và chính xác diện tích nhiễm SVH trên từng loại cây trồng: lúa, ngô, rau, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và các loại cây trồng chuyển đổi khác ở địa phương; DTDB kịp thời làm cơ sở đề xuất các biện pháp phòng trừ phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Điều tra DTDB: 
Trạm BVTV các huyện, thành, thị phải điều tra toàn bộ cây trồng chính trên địa bàn theo từng thời vụ. Các cây trồng chính được xác định theo chủ trương của UBND huyện, thành, thị theo mùa vụ sản xuất.

Chi cục phân bổ cho các huyện gửi báo cáo kết quả điều tra, thống kê của một số cây chính về Chi cục như sau (có bảng tổng hợp kèm theo):
+ Lúa: 12/12 huyện, thành, thị;

+ Ngô: Gồm 12/12 huyện;

+ Rau: Gồm 12/12 huyện; 

+ Chè: 6/12 huyện;

+ CĂQ (Hồng): 2/12 huyện;

+ CĂQ (Nhãn, vải): 4/12 huyện; 

+ CĂQ (Bưởi): 1/12 huyện;

+ Cây lâm nghiệp: 3/12 huyện;

+ Cây khác (Gồm các loại cây trồng chuyển đổi theo chủ trương của tỉnh, huyện: Lạc, đậu tương, bí, dưa, đu đủ...): Mỗi huyện chọn 01 cây có diện tích lớn nhất đặt điểm điều tra và thông báo cho Chi cục.

Các loại cây trồng không đặt điểm điều tra trên địa bàn huyện thì Trạm BVTV huyện vẫn phải tổng hợp diện tích gieo trồng gửi thông báo để thống kê chung cả tỉnh.

a, Điểm điều tra:

- Đối với lúa: Điều tra 3 xã/huyện, tất cả các trà/xã, mỗi trà điều tra ít nhất 2 giống chính; Mỗi giống chính điều tra 10 ruộng; Mỗi ruộng điều tra 5 khóm theo đường chéo góc. Ruộng điều tra có DT từ 1 sào trở lên. 

- Đối với ngô, rau, cây công nghiệp ngắn ngày: Điều tra 3 xã/huyện, mỗi xã điều tra ít nhất 2 giống chính, mỗi giống điều tra 10 ruộng, mỗi ruộng điều tra 5 điểm trên đường chéo góc, mỗi điểm có diện tích 1 m2.

- Đối với chè, cây ăn quả: Điều tra 3 xã/huyện, mỗi xã điều tra 5 nương (vườn), mỗi nương (vườn) điều tra 5 cây theo đường chéo góc.

- Cây lâm nghiệp: Điều tra 3 khu rừng trồng tập trung/huyện, tại mỗi khu điều tra 10 điểm theo đường chéo góc, mỗi điểm lấy 3 cây.

b, Số mẫu điều tra:

* Cây lúa: 

- Sâu hại: 

+ Đối với mạ và lúa gieo thẳng: 1 khung (40 x 50 cm)/điểm

+ Đối với lúa cấy: 5 khóm/ruộng.

Riêng nhóm trích hút (Nhện gié, bọ trĩ, bọ phấn, rệp,...): 5 dảnh/5 khóm/ruộng.

- Bệnh hại:

+ Bệnh hại lá: Điều tra toàn bộ số lá của 5 đảnh/5 khóm/ruộng.

+ Bệnh hại thân: Điều tra toàn bộ số dảnh của 5 khóm/ruộng.

+ Bệnh hại bông: Điều tra toàn bộ số bông của 5 khóm/ruộng.

+ Bệnh hại hạt : Điều tra 5 bông ngẫu nhiên/5 khóm/ruộng.

- Chuột, ốc bươu vàng: 

+ Mạ, lúa mới gieo: 1 khung (40 x 50 cm)/điểm.

+ Lúa cấy và lúa gieo thẳng từ giai đoạn đẻ rộ trở đi: Điều tra toàn bộ số dảnh của 5 khóm/ruộng.

* Cây ngô, rau, cây công nghiệp ngắn ngày, chè, cây ăn quả, cây lâm nghiệp: Thực hiện theo Quyết định 82/2003/QĐ/BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Điều tra phát dục:

* Điều tra Dự báo cho lứa sau (áp dụng cho sâu đục thân, cuốn lá nhỏ, rầy): 

- Thời điểm điều tra: Phải điều tra khi sâu tuổi 3, tuổi 4. Thời gian đầu vụ, so với TBNN khi chưa thấy đối tượng xuất hiện, phải mở rộng địa bàn điều tra tới khi tìm thấy đối tượng.

- Số lượng: Đầu vụ điều tra lứa 1 ≥ 30 cá thể; Trong vụ điều tra > 50 các thể; Trong cao điểm > 100 cá thể. 

- Cách điều tra: Thu toàn bộ số cá thể trên các ruộng điều tra tại 3 xã đã xác định, phân riêng theo từng trà, tiến hành: 

+ Sâu đục thân: Cắt toàn bộ dảnh héo (bông bạc), chẻ từng dảnh bị hại đếm sâu, phân tuổi.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Phải thu toàn bộ sâu có trên khóm, không được thu nguyên trên các bao tổ sẽ làm sai lệch kết quả.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Dùng khay đặt nghiêng với gốc lúa 1 góc 450, đập 2 đập rồi đếm và phân tuổi rầy trên toàn khay.

* Điều tra phát dục bổ sung cho chỉ đạo phòng trừ: 

- Căn cứ vào điều tra Dự báo nêu trên, tiến hành điều tra phát dục bổ sung phục vụ cho chỉ đạo phòng trừ:

+ Thời gian: Điều tra vào 2 thời điểm là Trưởng thành rộ và trứng rộ.

+ Vợt, bắt xác định mật độ trưởng thành; Phân tỷ lệ đực cái; Xác định tỷ lệ trưởng thành đã đẻ trứng.

+ Điều tra mật độ trứng; Xác định tỷ lệ trứng đã nở.

- Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung trên, xác định và điều chỉnh thời điểm phòng trừ hiệu quả nhất với từng đối tượng để chỉ đạo.

3. Tính toán số liệu, vào sổ ghi chép (Cho tất cả các cây):

3.1. Tính toán số liệu:

* Bước 1:  Tính cho 1 xã điều tra:

- Trên ruộng điều tra:

+ Căn cứ kết quả điều tra, tính mật độ sâu, tỷ lệ bệnh trên ruộng của từng giống: Mật độ, tỷ lệ từng đối tượng trên 1 ruộng là số liệu trung bình của các khóm, dảnh, lá, bông, hạt điều tra.

+ Căn cứ vào số liệu mật độ, tỷ lệ vừa tính toán được đối chiếu với quy định của từng đối tượng trong từng giai đoạn sinh trưởng để phân ra ruộng nhiễm Nhẹ, Trung bình, Nặng của đối tượng đó.

+ Khi điều tra ở 1 xã (Bước 1) cần quan sát trên ruộng với các biểu hiện: Rẽ băng, lối lội phun thuốc, sâu chết, so sánh mật độ kỳ trước, vỏ bao bì thuốc, phỏng vấn nông dân,… để theo dõi đánh dấu luôn ruộng đã được phòng trừ hay chưa.

- Trên 1 trà (Tính cho từng trà riêng rẽ)

+ Tính tỷ lệ nhiễm cho 1 giống: Căn cứ vào kết quả phân ruộng nhiễm Nhẹ, Trung bình, Nặng ở trên tính toán Tỷ lệ ruộng nhiễm Nhẹ, Trung bình, Nặng cho từng đối tượng trên từng giống; Ví dụ: Tỷ lệ ruộng nhiễm Nặng của 1 đối tượng trên 1 giống = (Số ruộng nhiễm nặng/Tổng số ruộng điều tra của giống đó) x 100.

+ Tính tỷ lệ nhiễm cho 1 trà: Do chỉ điều tra 2 giống chính/trà và 10 ruộng/ 1 giống nên: Tỷ lệ nhiễm Nặng, Trung bình, Nhẹ của 1 trà là số trung bình cộng tỷ lệ nhiễm tương ứng của 2 giống vừa tính toán trên; Ví dụ: Tỷ lệ nhiễm Nhẹ của trà sớm = (Tỷ lệ nhiễm Nhẹ giống A + Tỷ lệ nhiễm Nhẹ giống B của trà sớm)/2.

* Bước 2: Tính tỷ lệ nhiễm chung của 3 xã điều tra (của huyện) theo từng trà: 

- Căn cứ vào kết quả tính tỷ lệ nhiễm Nhẹ, Trung bình, Nặng của từng xã vừa được tính toán ở trên; Tính tỷ lệ nhiễm chung của 3 xã ở các mức Nhẹ, Trung bình, Nặng tương ứng cho từng trà.

- Cách tính: Tỷ lệ nhiễm chung mức Nhẹ, Trung bình, Nặng của từng đối tượng trên 1 trà của 3 xã = Số bình quân gia quyền tỷ lệ nhiễm các mức tương ứng của 3 xã trên trà đó; Ví dụ: Tỷ lệ nhiễm chung mức Nặng trên trà sớm của 3 xã = (Tỷ lệ nhiễm Nặng trên trà Sớm xã A x Diện tích trà Sớm xã A) + (Tỷ lệ nhiễm Nặng trên trà Sớm xã B x Diện tích trà Sớm xã B) + (Tỷ lệ nhiễm Nặng trên trà Sớm xã C x Diện tích trà Sớm xã C)/ Tổng diện tích trà sớm của 3 xã A, B, C.

* Bước 3: Tính diện tích nhiễm cho từng trà của cả huyện:

- Căn cứ vào tỷ lệ nhiễm chung ở mức Nặng, Trung bình, Nhẹ của từng trà vừa tính toán ở trên; Tính toán diện tích nhiễm từng mức tương ứng cho trà đó của cả huyện.

- Cách tính: Diện tích nhiễm từng mức trên 1 trà của huyện = Tỷ lệ nhiễm chung của mức tương ứng x Tổng diện tích trà đó của huyện; Ví dụ: Diện tích nhiễm Nhẹ trên trà Sớm của huyện = Tỷ lệ nhiễm Nhẹ chung trên trà Sớm x Tổng diện tích trà Sớm của toàn huyện.

* Bước 4: Tính diện tích nhiễm cho từng đối tượng của cả huyện:

- Căn cứ vào diện tích nhiễm ở mức Nặng, Trung bình, Nhẹ của từng trà vừa tính toán ở trên; Tính tổng diện tích nhiễm của từng đối tượng ở từng mức tương ứng cho cả huyện.

- Cách tính: 

+ Tổng diện tích nhiễm ở từng mức của từng đối tượng trên cả huyện = Tổng diện tích nhễm ở từng mức tương ứng trên tất cả các trà của đối tượng đó; Ví dụ: Tổng diện tích nhiễm Nhẹ Sâu cuốn lá của huyện = Diện tích nhiễm Nhẹ trên trà Sớm + Diện tích nhiễm nhẹ trên trà Trung + Diện tích nhiễm nhẹ trên trà Muộn.

+ Tổng diện nhiễm của 1 đối tượng = Tổng diện diện tích nhiễm ở tất cả các mức; Ví dụ: Tổng diện tích nhiễm Sâu cuốn lá = Diện tích nhiễm ở mức nhẹ + Diện tích nhiễm ở mức Trung bình + Diện tích nhiễm ở mức Nặng.

* Bước 5: Tính toán diện tích đã phòng trừ và cần phòng trừ tiếp:

a, Diện tích đã phòng trừ:

- Khi điều tra ở 1 xã (Bước 1) ta đã đánh dấu để biết được ruộng đã được phòng trừ hay chưa.

- Tính toán tỷ lệ ruộng đã  phòng trừ của từng xã: Tỷ lệ ruộng đã phòng trừ của 1 xã = (Số ruộng đã phòng trừ/ Tổng số ruộng điều tra) x 100.

- Tính toán tỷ lệ đã phòng trừ chung của huyện (Của 3 xã điều tra): Tỷ lệ đã phòng trừ chung của huyện = Số bình quân gia quyền tỷ lệ đã phòng trừ của 3 xã; Ví dụ: Tỷ lệ đã phòng trừ chung của huyện = (Tỷ lệ đã phun của xã 1 x Diện tích của xã 1) + (Tỷ lệ đã phun của xã 2 x Diện tích của xã 2) + (Tỷ lệ đã phun của xã 3 x Diện tích của xã 3)/ Tổng diện tích của 3 xã 1, 2, 3.

- Tính toán diện tích đã phòng trừ của cả huyện: Diện tích đã phòng trừ của cả huyện = Tỷ lệ đã phòng trừ chung vừa tính trên x Diện tích của cả huyện.

b, Diện tích cần phòng trừ tiếp:

- Diện tích cần tiếp tục chỉ đạo phòng trừ là diện tích chưa được phòng trừ và diện tích đã phòng trừ nhưng mật độ, tỷ lệ vẫn vượt ngưỡng.

- Cách tính: Diện tích cần phòng trừ tiếp = diện tích nhiễm sâu, bệnh tại kỳ điều tra ở mức Trung bình + Nặng (Bước 4).

* Lưu ý: Có thể tổng diện tích đã phun và diện tích cần phun sẽ lớn hơn diện tích cần phun thực tế do có ruộng không cần phòng trừ mà nông dân vẫn phòng trừ. Khi thống kê vẫn trung thành với số liệu đã tính và đưa vào phần nhận xét kết quả phòng trừ.

3.2. Vào sổ ghi chép:

- Sau mỗi ngày điều tra yêu cầu vào sổ ghi chép số liệu ngay để tránh nhầm lẫn giữa các xã, các kỳ.

- Yêu cầu vào sổ:

+ Trung thực theo đúng số liệu điều tra được.

+ Đầy đủ các sổ: Số liệu thô, số liệu tính toán, sổ lưu,… 

4. Viết báo cáo:

4.1. Báo cáo kỳ: 

- Thời gian báo cáo: Theo quy định chung.

- Chốt Số liệu trà, diện tích lúa từng vụ: Đối với vụ chiêm xuân trước 28/2; Vụ mùa trước ngày 15/7, các Trạm thống nhất với Phòng Kinh tế (Nông nghiệp) huyện về diện tích gieo cấy của huyện; Trong đó có trà, giống và lấy đó làm số liệu thống nhất trong cả vụ.

- Viết báo cáo kỳ: Cần lưu ý khi viết:

  + Ghi mật độ (tỷ lệ) từng mức Nhẹ, Trung bình, Nặng: Là khoảng mật độ, tỷ lệ bắt gặp ở nhiều ruộng điều tra nhất nằm trong từng mức quy định tương ứng.

+ Mật độ (tỷ lệ) cục bộ: Là mật độ, tỷ lệ cao đột biến của một số ít ruộng điều tra.

* Lưu ý: Khi điều tra từng xã ở bước 1 ta có điều tra trên 2 giống chính, sau đó có phân mức độ nhiễm Nặng, Trung bình, Nhẹ nên:

+ Phần nhận xét cho báo cáo kỳ, tháng, vụ phải có nhận xét theo giống.

+ Số liệu điều tra theo từng giống được phục vụ cho báo cáo đánh giá giống cuối vụ và có bổ sung thêm 1 số giống khác chiếm diện tích lớn.

4.2. Viết báo cáo tháng:

- Diện tích nhiễm của 1 đối tượng trên 1 cây trồng trong tháng = Diện tích nhiễm ở kỳ cao nhất trong tháng; Trong đó có các mức độ nhiễm Nhẹ, Trung bình, Nặng của kỳ đó. Trong trường hợp diện tích nhiễm đối tượng đó đã được phòng trừ xong Phát sinh nhiễm lại; Thì diện tích nhiễm trong tháng = Diện tích nhiễm kỳ cao nhất + Diện tích phát sinh.

- Tháng tiếp theo: Trong trường hợp diện tích nhiễm đối tượng đó đã được phòng trừ xong Phát sinh nhiễm lại; Hoặc Sâu, bệnh phát triển gối tháng và Phát sinh thêm diện tích mới. Thì diện tích nhiễm trong tháng tiếp theo = Diện tích phát sinh thêm (Không thống kê lại diện tích cũ).

- Lượt Diện tích đã phòng từ trong tháng = Tổng diện tích đã phòng trừ của các kỳ.

4.3. Viết báo cáo vụ:

- Lượt Diện tích nhiễm của một đối tượng trong vụ = Tổng  Diện tích nhiễm của đối tượng đó trong các tháng trong vụ.

- Lượt Diện tích đã phòng trừ trong vụ = Tổng Diện tích đã phòng trừ trong các tháng trong vụ.

5. Thời gian gửi thông báo:

- Trạm BVTV huyện, thành, thị: 

+ Chi cục nhận thông báo sâu bệnh kỳ vào thứ 6 hàng tuần.

+ Chi cục nhận được thông báo tháng trước ngày 10 hàng tháng.

+ Thông báo bổ sung hoặc bất thường theo thời hạn quy định tại thời điểm cho từng loại.

+ Khi Sâu bệnh có dấu hiệu bất thường thì Trạm BVTV Phải kịp thời thông báo, điện báo ngay chi Chi cục BVTV và BND huyện để phối hợp giải quyết.

- Phòng Kỹ thuật: 

+ Gửi thông báo kỳ vào thứ 2 hàng tuần.

+ Thông báo tháng vào ngày giao ban Chi cục.

+ Thông báo khác theo quy định tại thời điểm.

+ Khi nhận thông báo các Trạm hoặc phát hiện Sâu bệnh có dấu hiệu bất thường thì Phòng Phải kịp thời thông báo, điện báo ngay cho Lãnh đạo để phối hợp giải quyết.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trạm BVTV huyện, thành thị:

- Trưởng Trạm BVTV huyện, thành, thị là người tổ chức, điều hành công tác điều tra phát hiện và thống kê sâu, bệnh trên các cây trồng của huyện và trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về tính chính xác của số liệu điều tra, DTDB và thời hạn gửi thông báo.

- Trên cơ sở tình hình sâu bệnh, Trưởng Trạm báo cáo, tham mưu, đề xuất cho UBND huyện, thành thị và Chi cục BVTV biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh kịp thời, hiệu quả. Thông tin kịp thời khi Chi cục yêu cầu để tổng hợp số liệu báo cáo cấp trên.

- Cán bộ DTDB: Chịu trách nhiệm trước Trưởng Trạm BVTV huyện, thành, thị về số liệu, tính chính xác của công tác điều tra, DTDB; ghi chép đầy đủ các nội dung theo mẫu thông báo, lưu số liệu kết quả điều tra, thống kê theo qui định. 

2. Phòng Kỹ thuật:

- Tổng hợp tình hình SVH các huyện, thành, thị, ra thông báo; báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Lưu thông báo, số liệu, lập sổ theo dõi kết quả điều tra, thống kê diện tích nhiễm sinh vật hại của tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra toàn bộ công tác điều tra, DTDB của các Trạm BVTV huyện, thành thị: Chọn điểm điều tra DTDB, điều tra, thống kê diện tích, ghi chép sổ sách, tính chính xác của số liệu; thời gian gửi thông báo, các nội dung ghi trong thông báo,... kịp thời phát hiện những tồn tại, báo cáo lãnh đạo để xử lí, khắc phục.

Trên đây là một số điểm cần chú ý đối với công tác điều tra, DTDB tình hình sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh. Chi cục BVTV yêu cầu Trạm BVTV huyện, thành, thị trong tỉnh và Phòng Kỹ thuật phối hợp thực hiện tốt quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Chi cục hoặc phòng Kỹ thuật Chi cục để kịp thời trao đổi, giải quyết.

Các nội dung khác không nêu trong văn bản này được thực hiện theo tiêu chuẩn ngành ban hành tại Quyết định số 82/2003/QĐ/BNN ngày 4/9/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	Nơi nhận:

- Trạm BVTV huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Phòng ban Chi cục;

- Lưu.
	CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Toàn


BIỂU TỔNG HỢP ĐIỂM ĐIỀU TRA TRÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

	   Huyện

Cây trồng


	Việt Trì
	Lâm Thao
	Phù Ninh
	Thanh Ba
	Phú Thọ
	Đoan Hùng
	Hạ Hoà
	Tam Nông
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	Thanh Sơn
	Yên Lập
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